Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                       Tuần 15     Lớp 2A
____________________________________________________________________________________
                         Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
Luyện Tiếng việt: Đọc: Theo bài hát của cha.
 (Tiết 1 – Tuần 15)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: qua bài đọc cho ta thấy voi cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi trên con đường để cho con luôn khôn lớn. Voi cha là một con voi luôn yêu thương và quan tâm con và chỉ bảo con trong khi con còn nhỏ dại.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Qua bài đọc cho ta thấy voi cha luôn ở bên cạnh con, dẫn con đi trên con đường để cho con luôn khôn lớn. Voi cha là một con voi luôn yêu thương và quan tâm con và chỉ bảo con trong khi con còn nhỏ dại.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.






- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX:
	

- HS đọc bài: 
- Luyện đọc từ khó: trước lúc, sẽ đi, quét đuôi, sâu thẳm, …
- Luyện đọc câu dài: bỗng cá voi xanh nhỏ/ nghe một âm thanh từ xa vẳng lại. Dứt lời, cá voi cha cất tiếng hát /và lướt đi bằng cái quét đuôi.
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
-HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 4, 5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Câu 1: Trước lúc di cư, cá voi xanh nhỏ lo lắng điều gì?
a. Làm sao để biết đường đi.
b. Làm sao nghe được bài hát của cha.
c. Làm sao nghe được bài hát của những chú cá voi khác.
GV chốt câu trả lời đúng.
 GV chốt câu hỏi 1
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS đọc từ đầu đến ... con mình.
HS trao đổi nhóm đôi
Hs chọ ý a. nhóm khác nhận xét. 
HS khoanh vào ý a.

	  * Câu 2: Chuyện gì xảy ra với cá voi con trên hành trình của mình?
a. Chú bị đại dương nuốt chửng.
b. Chú bị lạc đàn.
c. Chú không nghe được bài hát của cha.
GV chốt câu trả lời đúng.
   GV chốt câu hỏi 2.
* Câu 3: Nhờ đâu cá voi xanh nhỏ bơi qua được vùng nước sâu thẳm?

- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
 


   GV chốt câu trả lời 3.
	- HS đọc tiếp đến ...nuốt chửng.
HS trao đổi nhóm đôi
Hs chọn ý a. nhóm khác nhận xét. 
HS khoanh vào ý a.



- HS đọc tiếp đến ... hết.
HS trao đổi nhóm đôi.
Đại diện nhóm trả lời.
Nhóm khác nhận xét.
Nó nhớ lại lời cha và chăm chú lắng nghe và bơi theo bài hát của cha.
HS làm bài vào vở.

	* Câu 4: Câu nào trong bài cho biết cá voi cha luôn ở bên cạnh con, dẫu khi con đã khôn lớn?


- Gv chốt bài làm đúng
    GV chốt: câu 4
* Câu 5: Em dùng từ gì để nhận xét về tình cảm của cá voi cha với cá voi con?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
 
   GV chốt câu hỏi 5.
	1 hs đọc lại toàn bộ bài
HS trao đổi nhóm đôi
Có chứ, con yêu ! nếu con lắng nghe thật kĩ, con sẽ luôn nghe thấy bài hát của cha con mình.
Nhóm khác nhận xét.
HS làm bài vào vở.
1 hs đọc lại toàn bộ bài
HS trao đổi nhóm đôi
Con yêu
Nhóm khác nhận xét.
HS làm bài vào vở.

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
- Qua bài cho chúng ta thấy cá voi cha là 1 người cha luôn ở bên cạnh dìu dắt, chỉ bảo, yêu thương con của mình đến khi trưởng thành. Voi con cũng là 1 cậu bé ngoan, luôn nghe lời cha, làm theo lời cha đã dạy bảo nên chú đã thành công trong chuyến đi di cư.
 - Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau. tiết 2.
	
- Hs đọc bài.

Trao đổi – HS trả lời.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
________________________________________

Tiếng anh( liên kết)
General Review (Units 1 – 5).( T1)
__________________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng Việt
	Luyện Tiếng Việt Tăng cường:Ôn tập từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
Dấu chấm, dấu chấm hỏi 
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm (liên quan đến các đồ vật HS thường có hoặc thường
thấy ở trường, lớp), đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật.
- Biết cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi. 
- Góp phần hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học. 
- Góp phần hình thành các PC:Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- GV kết nối vào bài mới.
2.Luyện tập 
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
Chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình.
 - GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm.



 - GV tổ chức chữa bài trước lớp. 

- GV chốt đáp án: thước kẻ – thẳng tắp; quyển vở – trắng tinh; đầu bút chì – nhọn hoắt; lọ mực – tím ngắt. 
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
 Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm.
- GV có thể chiếu bài tập lên bảng hoặc cho HS theo dõi trong SHS; tổ chức cho HS làm việc nhóm.
- GV chốt đáp án: 
+ Bàn học của Bống ngăn nắp, gọn gàng.
+ Cuốn vở thơm mùi giấy mới. 
+ Cục tẩy nhỏ xíu như một viên kẹo. 
Hoạt động 3. Làm bài tập 3 
Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.- GV có thể chiếu bài tập lên bảng hoặc cho HS theo dõi trong SHS; 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm và giao nhiệm vụ. 
- GV và HS chốt đáp án: 
Sách ơi thức dậy
Vở ơi học bài
Ô kìa thước kẻ
Sao cứ nằm dài
 Lại còn anh bút 
Trốn tít nơi đâu? 
Nhanh dậy đi mau
Cùng em đến lớp.
3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Sách bút thân yêu.
- HS ghi bài vào vở.



- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- HS làm việc theo nhóm 4.
+ Nhìn tranh xem tranh vẽ những đồ vật gì. 
+ Đọc các từ ngữ trong bài (thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt, tím ngắt). 
+ Trao đổi với nhau để thống nhất các phương án. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 



- HS theo dõi BT2.
- HS làm việc theo cặp hoặc nhóm.
+ Đọc các từ ngữ trong các cột. 
+ Trao đổi với nhau để thống nhất các phương án. Giải thích lí do của việc kết hợp. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp.





- HS theo dõi trong SHS; tổ chức cho HS làm việc nhóm với các nhiệm vụ: 
+ Đọc bài thơ. 
+ Trao đổi với nhau để thống nhất các phương án. Giải thích lí do của việc lựa chọn. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS đọc lại bài thơ và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng.





- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2022
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình.Vẽ đoạn thẳng.- (T1- Tuần 15)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ Thực hành gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng.
+ HS biết gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng theo yêu cầu .
+ Biết nhận dạng hình và vẽ theo mẫu.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: 
-Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: 
- Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hành gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng.
+ HS biết gấp cắt, ghép, xếp hình, vẽ đoan thẳng theo yêu cầu .
+ Biết nhận dạng hình và vẽ theo mẫu.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1/55 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 55,56 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Gấp rồi cắt một hình vuông thành hai hình vuông nhỏ và bốn hình tam giác nhỏ như sau:
- Cho HS quan sát 

[image: ]
Dùng sáu hình vừa cắt được để xếp thành mỗi hình sau và vẽ các đoạn thẳng thể hiện cách xếp.

[image: ]

Gv quan sát uốn nắn hs còn lúng túng.
 Gv chốt cách gấp cắt, ghép, xếp hình phải đúng,  phẳng đẹp.
	







- Học sinh thực hành gấp, cắt





- Học sinh thực hành xếp thành hình bên



	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt tước câu trả lời đúng.

[image: ]

- Cho học sinh nhận xét
    Gv chốt cách đáp án đúng.

	


- HS quan sát 
- HS làm việc theo nhóm đôi
Đại diện nhóm lên trình bày.
Nhóm khác nhận xét.

	* Bài 3: cho hai điểm A và C. Vẽ đoạn thẳng ab dài 5 cm và đoạn thẳng CD dài 8 cm.

[image: ]
Gv chốt cách làm 
  Gv chốt khi vẽ đoạn thẳng có điểm cho trước ta đặt thước từ điểm đã cho trùng số 0 đến số 5 hoặc 8 dữ chặt thước và kẻ thẳng.
	- HS nêu cách vẽ đoạn thẳng.
HS khác nhận xét.







HS kẻ bài vào vở.

	* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Một hình vuông được cắt  thành 4 phần như hình đưới đây. Trong các hình A, B, C, D hình nào không được ghép từ 4 phần đó ?

[image: ]
[image: ]
GV chốt đáp án đúng.
  Gv chốt cách làm muốn biết phần A, B, C, D không được ghép từ 4 phần trên ta quan sát kĩ hình đã cắt thì dễ dàng tìm được đáp án đúng. 
	

Hs đọc đề nêu cách làm 





-Hs quan sát hình trong vở
HS trao đổi nhóm.
Đại diện nhó trình bày.
Nhóm khác nhận xét


HS khoanh vào vở.

	Bài 5: Phóng to hình (theo mẫu).

[image: ]

GV chốt cách vẽ và lưu ý học sinh đếm ô vẽ từng nét giống mẫu phần thực hành 
Gv quan sát uốn sửa cho hs còn lúng túng.
 GV chốt cách làm muốn vẽ đúng theo mẫu ta phải quan sát kĩ từng chi tiết, từng nét từng ô thì vẽ đúng và đẹp.
3. HĐ Vận dụng
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
Gọi 2 hs lên vẽ nhanh đoạn thẳng dài 7 cm.
Bạn Hoa đặt thước từ 1 đến 7 và vẽ. Bạn My đặt thước từ 0 dến 7 và kẻ.
GV hỏi vì sao đúng?
GV khen 
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 1
	
HS quan sát hình cách vẽ mẫu.
HS nêu cách vẽ mẫu
hS khác nhận xét.





HS nghe
- HS thực hiện


HS thực hành thực hành vẽ theo mẫu.





- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn My kẻ đúng.


HS trả lời



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Đạo đức
Bài 7:Bảo quản đồ dùng cá nhân ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
- Nêu được một số biểu hiện của việc  biết bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nhắc nhở bạn bè , người thân bảo quản đồ dùng cá nhân
* Phẩm chất, năng lực
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”
- GV HD cách chơi : Chia lớp thành 3 đội thảo luận trong 3p viết ra BN  những đồ dùng cá nhân. Trong 3p đội nào ghi được nhiều tên đồ dùng  nhất  đội đó thắng 
- GV khen ngợi HS và kết luận.
2. Khám phá
Hoạt động 1.Tìm hiểu biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
- GV treo tranh/chiếu hình / cho HS quan sát tranh /34 để HS quan sát, mời HS kể nội dung các bức tranh và cho biết: 
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? 
+ Các bạn bảo quản sách vở như thế nào?
+ Các bạn bảo quản đồ chơi như thế nào?
+ Các bạn bảo quản  giấy dép  như thế nào?
- GV mời các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh. 
- GV khen ngợi HS và nhắc lại nội dung các bức tranh. 
- GV mời HS chia sẻ: Theo em, ngoài những cách bạn trong tranh đã làm đề bảo quản đồ dùng  cá nhân theo em , em còn cách nào khác không , hãy chia sẽ trước lớp ?
- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết luận:
+Cách sử dụng và bảo quản  đồ dùng học tập:
* Nên : Sắp xếp theo từng loại, từng ngăn theo từng vị trí và để đúng nơi, đúng chổ sau mỗi lần sử dụng và cần lau chùi , giặt sạch sẽ đồ dùng cá nhân để tránh nhầm lẫn và dễ tìm khi cần .
*Không nên : Vứt bừa bãi, bỏ lộn xộn , để bẩn.
Sách vở không được vẽ bẩn , tẩy xóa xé vở tùy tiện … Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn. 
+Cách bảo quản mũ nón , giày dép…
*Nên : Treo mũ , nón , giày , dép ngay ngắn , đúng nới quy định , vệ sinh thường xuyên …
*Không nên : Để mũ, nón, giày, dép không đúng nơi quy định, bụi không vệ sinh thường xuyên…
+Cách bảo quản đồ chơi : 
*Nên : Xếp đồ chơi ngay ngắn, phân chia theo từng loại, giữ gìn sạch sẽ …
*Không nên : Để đồ chơi bừa bãi, không vệ sinh …
+Cách bảo quản quần áo :
*Nên : Giữ gìn quần áo sạch sẽ, sắp xếp ngay thẳng treo đúng nơi quy định…
*Không nên: Để quần áo nhàu nát, không gấp sếp …
Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân.
- GV cho HS quan sát tranh và tự đọc tình huống /sgk 34.
- Gv nêu câu hỏi.
- GV cho HS quan sát tranh, mời hai HS đã được chuẩn bị trước (đóng vai minh hoạ nội dung tranh ). GV hoặc một HS là người dẫn chuyện.
GV mời HS cả lớp chia sẻ: 
+ Vì sao bút Linh luôn bền ,  đẹp?
+Vì sao đồ dùng của Mai  hay bị hỏng? 
+Nếu là em thì em sẽ làm như thế nào ?
 - GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS và kết luận. 
Kết luận: Biết bảo quản đồ dùng cá nhân, giúp đồ dùng luôn sạch đẹp, bền sử dụng lâu dài; tiết kiệm tiền , công sức của bố mẹ, người thân. Rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng đồ dùng cá nhân.
3. Vận dụng – Trải nghiệm:
 - GV nhận xét, đánh giá, khen nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ. 
- Dặn dò HS vân dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
	


HS  cùng thảo luận nhóm theo phân chia 
 Nhóm trưởng  trình bày trước lớp 






- HS kể nội dung các bức tranh.


- HS hoạt động theo nhóm. 


- Các nhóm lên trình bày theo thứ tự từng tranh.
- HS và nhắc lại nội dung các bức tranh.

- HS chia sẻ: Theo em, cần làm đề bảo quản đồ dùng  cá nhân ?



Hs lắng nghe và ghi nhớ.




























- HS hoạt động cá nhân. 

- HS trả lời .
- HS hoạt động 



- Cả lớp lắng nghe, góp ý cho bạn. 











- HS lắng nghe, ghi nhớ





IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_____________________________________
Tự nhiên và Xã hội
Cùng tham gia giao thông (T2 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Biết cách xử lý các tình huống đơn giản xảy ra khi bản thân hoặc người thân tham gia giao thông.
- Tuyên truyền và hướng dẫn người khác biết chấp hành các quy định về trât tự an toàn giao thông.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông
- xử lý được các tình huống đơn giản khi tham gia giao thông
- Tham gia giao thông an toàn.
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Phiếu học tập
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Cho HS hát và vận động theo bài hát “ em đi qua ngã tư đường phố” .
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Thực hành:
- Gọi HS nêu tình huống.
- Chia lớp làm 4 nhóm. Cho 2 nhóm đóng vai xử lý 1 tình huống.
+ Nhóm 1 + 2: em sẽ làm gì, nói gì khi thấy người khác đã uống rượu bia mà vẫn định lái xe?
+ Nhóm 3 + 4: em sẽ nói và làm gì khi chứng kiến 1 bạn đang chuẩn bị chui qua rào chắn nơi giao nhau với đường sắt khi tàu sắp đến?
- HS thảo luận đưa ra cách xử lý  lên đóng vai trước lớp. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
*Em hãy nêu các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách
*Yêu cầu HS lên thực hành đội mũ và nhắc lại các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách.
-GV nhận xét,khen ngợi
3. Vận dụng
- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi viết lời cổ động, vẽ tranh cổ động tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao thông.
- Cho HS trưng bày sản phẩm tại góc học tập.
- Gv nhận xét, tuyên dương.
Tổng kết
- HS đọc và ghi nhớ lời chốt của ông mặt trời
-Hs quan sát hình chốt và nói theo hiểu biết của mình về hình ảnh đó.
- GV nhận xét, chốt ý
4.Trải nghiệm:
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Dặn HS về chia sẻ với người thân về các quy định khi tham gia giao thông.
- Tuyên truyền và hướng dẫn người khác biết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.
- Nhận xét giờ học?
	


- HS thực hiện.




- HS thảo luận theo nhóm.



- HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.



- HS làm theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

-HS chia sẻ

-HS lên thực hành



- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS nêu.







- HS chia sẻ.

-HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
Tích hợp: ATGT:Bài 5:Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách.(Hoạt động khám phá)
__________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 13 tháng 12 năm 2023
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình.Vẽ đoạn thẳng.- (T1- Tuần 15)
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học HS có khả năng
+Ôn về hình tứ giác, đoạn thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc qua giải toán có lời văn và xem đồng hồ.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+Nhận biết nhanh, tính toán nhanh và yêu thích môn toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Ôn về hình tứ giác, đoạn thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc qua giải toán có lời văn và xem đồng hồ.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+Nhận biết nhanh, tính toán nhanh và yêu thích môn toán.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 56, 57 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 5 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Cho HS trao đổ nhóm đôi
[image: ]
Giáo viên chốt câu trả lời đúng
 Gv chốt cách tìm ình tứ giác.
	



HS quan sát hình.
Học sinh trao đổi.
Đại diện nhóm lên trình bày.
Nhóm khác nhận xét.
HS trả lời vào vở.
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: nối theo mẫu:

[image: ]
GV hỏi vì sao 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm kia không thẳng hàng.
GV chốt.
    Gv chốt cách nối 3 điểm thẳng hàng và không thẳng hàng, đường cong.

	
- HS đọc yêu cầu của bài (đọc mẫu)
- HS trao đổi nhóm đôi
- Đại diện nhóm nối.
- Nhóm khác nhận xét.





Hs trả lời

HS nối vào vở.

	* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 [image: ]
[image: ]
GV khen ngợi hs.
  Gv chốt cách trả lời và nhấn mạnh để hs ghi nhớ mốc kim dài chỉ số 3 là 15, kim dài chỉ số 6 là rưỡi hoặc 30, chỉ 12 giờ đúng.
	
Hs quan sát hình và đồng hồ.
Hs trao đổi nhóm đôi
Đại diện nhóm lên hỏi đáp.
-Việt đạp xe lúc 7 giờ 30 phút sáng
Vì sao bạn biết vì kim ngắn chỉ quá số 7 kim dài chỉ đúng số 6.
-Việt học đánh trống lúc 9 giờ 15 phút vì kim ngắn chỉ quá số 9, kim dài chỉ số 3.
- Việt chơi cùng cún lúc 4 giờ 30 phút vì …
- Việt Câu cá lúc 5 giờ 15 phút. Vì …
Nhóm khác nhận xét.

	* Bài 4: Nối 2 đồng hồ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối (theo mẫu) 

[image: ]

- GV nhận xét, chốt kết quả:

  Gv chốt cách nối 2 đồng hồ
Bài 5: Tính độ dài đường gấp khúc ABC.
[image: ]












GV khen cách làm của hs
GV chốt cách làm đúng.

 GV chốt cách tính độ dài đường gấp khúc.
	

Hs đọc đề nêu cách nối 
-Hs nêu kết quả:
Đồng hồ 6 giờ 30 nối với 18 giờ 30 phút.
Đồng hồ 9 giờ 15 nối với đồng hồ 21 giờ 15 phút.
Đồng hồ 7 giờ 30 nối với đồng hồ 19 giờ 30 phút.
HS làm bài vào vở.



HS quan sát hình trao đổi nhóm đôi.
Hs1: Độ dài đường gấp khúc ABC gồm mấy đoạn ?
HS2: Độ dài đường gấp khúc ABC gồm 2 đoạn là Đoạn AB và BC
HS1: hỏi đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm ?
HS2:  đoạn thẳng AB dài 39 cm.
HS1: hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu cm ?
HS2:  đoạn thẳng BC dài 12cm.
HS1: Vậy muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC ta làm tính gì ?
HS2:  muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC ta làm tính cộng 39 + 12
Nhóm khác nhận xét.
HS làm bài vào vở.

	3. HĐ Vận dụng
GV cho hs quan sát trên mặt đồng hồ kim ngắn chỉ quá số 11 kim dài chỉ đúng số 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ.
Hoa đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút.
Mai đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút
GV hỏi vì sao
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng và biết cách giải thích.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 1
	

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Mai trả lời đúng
HS trả lời 
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng anh ( Liên Kết )
General Review (Units 1 – 5) .( T2)
______________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề.Việc của mình không cần ai nhắc.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS chủ động sắp xếp các hoạt động hằng ngày của mình: biết giờ nào phải làm gì, phải chuẩn bị những gì.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS nhận thức được những việc mình cần làm trong cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: - Bài giảng điện tử, SGK… 
2.Học sinh: - Sách giáo khoa,vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
- GV hướng dẫn HS chơi trò :" Trước khi và sau khi"
-  GV vừa tung quả bóng gai cho HS vừa đưa ra một tình huống. HS vừa bắt (chộp) quả bóng gai, vừa đáp:
+ GV: Sau khi ngủ dậy … HS + Phải ….
+ GV: Trước khi đi học …
+ GV: Trước khi đi ngủ ...
+ GV: Sau khi ngủ dậy …
+ GV: Trước khi đi học …
-  Với những tình huống có nhiều đáp án, GV tung quả bóng gai cho nhiều HS khác nhau. 
- GV tổ chức HS tham gia chơi.
- GV nhận xét.
- GV dẫn dắt Kết luận: Chúng ta luôn thực hiện những việc cần phải làm đúng lúc.
2. Khám phá chủ đề:
*Lập thời gian biểu.
 - YCHS quan sát hình trong tranh và nói các bạn trong tranh đang làm gì?
- GV đề nghị HS liệt kê 4 – 5 việc thường làm hằng ngày từ lúc đi học về cho đến khi đi ngủ, HS có thể viết, vẽ ra tờ giấy .
-  GV đề nghị HS đánh số 1, 2, 3, 4, 5 hoặc nối mũi tên để sắp xếp các việc theo thứ tự thời gian.
- GV Mời HS vẽ lại và trang trí lại bản kế hoạch, ghi: THỜI GIAN BIỂU BUỔI CHIỀU. 
- Yêu cầu HS báo cáo.
- GV gọi HS nhận xét .
- GV nhận xét .
GV Kết luận: Khi đã biết mình phải làm việc gì hằng ngày, em sẽ chủ động làm mà không cần ai nhắc. 
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
- GV yêu cầu HS Thảo luận theo nhóm, tổ hoặc cặp đôi về những ngày cuối tuần của mình. 
+ Những việc gì em thường xuyên tự làm không cần ai nhắc? 
+Những việc nào em làm cùng bố mẹ, gia đình, hàng xóm? 
- GVYC HS Tìm những điểm chung và những điểm khác nhau ở các ngày cuối tuần của mỗi người trong nhóm. 
GV Kết luận: Ngày cuối tuần thường có nhiều thời gian hơn nên công việc cũng nhiều và phong phú hơn. 
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV gợi ý HS về nhà thảo luận cùng bố mẹ về “Thời gian biểu” mình đã lập và thực hiện.
	


- HS quan sát, thực hiện theo HD.

- HS đáp lại:







- HS tham gia chơi.
- HS theo dõi.




- HS lắng nghe. 



- HS thực hiện cá nhân.
(HS có thể lựa chọn để đưa ra những việc mình thường làm trên thực tế: tắm gội, chơi thể thao, ăn tối, đọc truyện, xem ti vi, trò chuyện với bà, giúp mẹ nấu ăn, đánh răng, sắp xếp sách vở và quần áo,…).



- HS thực hiện.


- HS lắng nghe.




- HS trao đổi.


(Lau cửa sổ, tưới cây, chăm cây cối, dọn vệ sinh khu phố, đi học vẽ, xem ti vi, đi mua sắm, đi dã ngoại, giúp mẹ nấu ăn, tập đàn, sang nhà bà chơi, sắp xếp lại giá sách, bàn học, đọc sách,…).


- HS trả lời.

- 2-3 HS trả lời.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 14 tháng 12 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
LTV: MRVT về gia đình .Dấu chấm,dấu chấm hỏi,dấu chấm than.
(T2 - Tuần 15)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học giúp học sinh có khả năng
+ biết và viết được các từ chỉ và từ chỉ tình cảm của người trong gia đình. Biết đặt câu. Biết viết câu có dấu chấm, dấu hỏi và dấu chấm than.
+ Lám đúng các bài tập trong bài.
 + Rèn hs tính tư duy, tự giác và yêu thích môn tiếng việt.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ biết và viết được các từ chỉ và từ chỉ tình cảm của người trong gia đình. Biết đặt câu. Biết viết câu có dấu chấm, dấu hỏi và dấu chấm than.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV cho hs đặt mỗi hs đặt 1 câu về người thân của mình. 
+ Gọi 2 HS nêu đặt
+ HD HS nhận xét
	
- HS nghe. 
- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1 Vở Luyện tập Tiếng việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3 Vở Luyện tập Tiếng việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1: Xếp những từ dưới đây vào nhóm phù hợp.
- Anh, chị, bố, mẹ, ông, bà, yêu thương, gắn bó, chăm sóc, khính trọng, quan tâm, chia sẻ.
	Từ chỉ người trong gia đình
	Từ chỉ tình cảm của gia đình

	
	


GV chốt ý đúng. 
 GV chốt bài 1
	
-1 Hs lên chia sẻ.



HS trao đổi nhóm
-Đại diện nhóm trình bày:
Chỉ người trong gia đình: anh, chi, bố, mẹ, ông, bà
Từ chỉ tình cảm của gia đình:
yêu thương, gắn bó, chăm sóc, khính trọng, quan tâm, chia sẻ.
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/5: Đặt hai câu với từ ngữ ở bài tập 1. 



GV chốt ý đúng
 
	- Hs trao đổi nhóm
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày.

HS làm bài vào vở.

	Bài 3: Tìm trong bài đọc: Theo bài hát của cha và viết lạ:
a) Một câu kết thúc bằng dấu hai chấm:


b) Một câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi: 

c) Một câu kết thúc bằng dấu chấm than:
GV chốt ý đúng.
	

HS đọc lại bài trao đổi nhóm đôi.
Đại diện nhóm trình bày.
Nhóm khác nhận xét
Con sẽ đi theo bài hát của cha.
Làm sao con biết đường đi ạ ?
Có chứ, con yêu !
HS làm bài vào vở.

	3. HĐ Vận dụng
Yêu cầu hs đặt nhanh 1 câu về tình cảm của người thân đối với em cuối câu có dấu chấm than.


- Gọi HS NX
GV chốt khen cả 2 hs.
- Trong những ngày hè chúng mình nên tham gia những hoạt động như thế nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị tiết 3.
	
HS 1 đặt.
Bố luôn yêu thương em!
HS 2 đặt.
Buổi tối mẹ thường dạy em học!
- HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
_______________________________
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Giờ - phút. ( Tiết 3 – Tuần 15 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
+ HS biết về đường thẳng, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc, ngày, giờ, phút.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+ Rèn kỹ năng tính toán nhanh, trình bày sạch sẽ, yêu thích môn toán.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Toán…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Toán…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS biết về đường thẳng, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng, tính độ dài đường gấp khúc, ngày, giờ, phút.
+ HS làm đúng các bài tập trong vở.
+ Rèn kỹ năng tính toán nhanh, trình bày sạch sẽ, yêu thích môn toán.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 6 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đ, S
- Cho HS quan sát 
[image: ]
 








-GV chốt ý đúng 
 Gv chốt đoạn thẳng, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng.
	



- HS thảo luận nhóm đôi.
- HS hỏi đáp.
- HS1 trong hình bên có:Đ

a) Đoạn thẳng HK 
S

b) Đường thẳng HK
S

c) Ba điểm H, I, K thẳng hàng
Đ

d) Ba điểm M, P, N thẳng hàng
- Lần lượt HS điền miệng 
- HS làm bài vào vở

	* Bài 2: Bảng dưới đây cho biết thời gian khởi hành từ Hà Nội đến sáu tỉnh của một hãng xe khách.
[image: ]a) Chuyến xe đi đến tỉnh nào có thời gian khởi hành sớm nhất trong ngày? Chuyến xe đó khởi hành vào lúc mấy giờ?
……….
b) Chuyến xe đi đến tỉnh nào có thời gian khởi hành muộn nhất trong ngày? Chuyến xe đó khởi hành vào lúc mấy giờ?
……….
- GV chốt ý đúng 
  



  Gv chốt về thời gian tốc độ đi của các xe đến các tỉnh.

	








- HS quan sát vào bảng hời gian các tỉnh hình bên.
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS trả lời vào vở.
a) Chuyến xe đi đến tỉnh Vĩnh Phúc khởi hành sớm nhất. Khởi hành lúc 6h30’.
b) Chuyến xe đi đến tỉnh Hà Giang khởi hành muộn nhất. Khởi hành lúc 23h00’.

	* Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Cho các đồng hồ xếp theo thứ tự như sau:

- Đồng hồ ở vị trí “?” chỉ mấy giờ?
A. 8 giờ 30 phút           B. 9h 15 phút
C. 9h 30 phút               D. 10h 30 phút
- GV chốt ý đúng 
   Gv chốt cách ước lượng đồng hồ trong bài (chú ý trong khoảng thời gian giữa hai đồng hồ hơn nhau hai giờ đồng hồ).
	


- HS quan sát các đồng hồ trong vở. 
- HS trao đổi nhóm đôi.
- Đại diện nhóm lên trả lời.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS khoanh vào vở.

- HS khoanh vào đáp án C

	* Bài 4: Đường gấp khúc MNP dài 47 cm. Biết đoạn thẳng MN dài 25 cm. Tính độ dài NP.

  Gv chốt cách giải toán về tính độ dài đường gấp khúc khi biết tổng độ dài 2 đoạn thẳng và độ dài của 1 đoạn cho trước.
	
- HS đọc lại bài xem bài toán cho biết cái gì và hỏi gì.
- HS trình bày bài giải.
 Độ dài đoạn thẳng NP là:
          47 – 25 = 22 (cm)
                    Đáp số: 22  cm

	3. HĐ Vận dụng
Yêu cầu hs trả lời nhanh đồng hồ 1 là12h15’, đồng hồ 2 là 15h15’, đồng hồ 3 là 18h15’. Vậy đồng hồ 4 là … 
Bạn Hoa: đồng hồ 4 là 20h15’
Bạn khánh đồng hồ 4 là 21h15’
(vì mỗi đồng hồ hơn nhau 3h)
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 16 tiết 1
	

Bạn Khánh đúng trả lời đúng và giải thích đúng.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
________________________________
Giáo dục thể chất
Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng (tiết 4)
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023
Hoạt động củng cố Tiếng Việt 
Luyện Tiếng Việt: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân.
 (T3- Tuần 15)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- HS phân biết phân biệt được l/n; ao/au. Biết viết được đọan văn 3 – 4 câu kể về tình cảm của em với người thân. (theo gợi ý).
- Làm đúng các bài tập trong bài.
- Rèn hs tính tư duy, tự giác và yêu thích môn tiếng việt. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:
+ HS phân biết phân biệt được l/n; ao/au. 
+ Củng cố kĩ năng giới thiệu về tình cảm của mình với người thân.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả n/l
viết đoạn đối thoại giới thiệu tình cảm của mình với người thân.
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	
- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ.

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1Vở Luyện tập Tiếng việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2 Vở Luyện tập Tiếng việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1: Điền vào trỗ trống: 
a. l hoặc n
Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng …ặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc

Mà nắng cũng hay làm …ũng
Ở trong …òng mẹ rất nhiều
Mỗi …ần ôm mẹ, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm!
                   (Theo Xuân Quỳnh)

b. ao hoặc au
Là thấp cành c… gió đuổi nh…
Góc vườn rụng vội chiếc mo c…
Trái na mở mắt nhìn ngơ ngác
Đàn kiến trường trinh tự thuở nào.
                      (Theo Nguyễn Bình)
GV chốt ý đúng.
 GV chốt bài 1 
	








-1 Hs lên chia sẻ.
HS đọc lại bài trao đổi nhóm đôi.
Đại diện nhóm trình bày.
Nhóm khác nhận xét
lặn, nũng, lòng, lần.
cao, nhau, cau. 
HS làm bài vào vở.



	* Bài 2: Viết 3 – 4 câu kể về tình cảm của em với người thân.
[image: ]

Gợi ý:
- Em muốn kể về ai trong gia đình?
- Người đó thường làm gì cho em? (dạy em học bài, chăm sóc em khi bị ốm, …)
- Em thường nghĩ đến người đó khi nào? (khi em buồn, khi em vui, …)
- Em có cảm xúc gì về người đó?
 chốt ý bài 2.
	
- HS quan sát tranh, đọc gợi ý.
- HS làm bài cá nhân.
- 4,5HS chia sẻ.	

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại nội dung tin nhắn cùng với người thân gia đình
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Mong muốn điều gì? Cần hỗ trợ gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn tiết 1.
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ






- HS chia sẻ.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                    ________________________________
Đọc sách thư viện
Xem chương trình:Xem phim tư liệu về Bác Hồ kính yêu.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Kiến thức: HS có hiểu biết thêm về Bác Hồ kính yêu
- Kỹ năng: 
- Thái độ: Yêu  và kính trọng Bác Hồ
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Mở sẵn chương trình, điều khiển
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định tổ chức:
2.Khám phá
a. GV giới thiệu.
Tiết học hôm nay cô sẽ cho lớp chúng mình xem phim tư liệu về Bác Hồ và qua đó các con sẽ học được rất nhiều điều từ mỗi câu chuyện. Các con có thích không nào?
b. Giáo viên lưu ý:
- GV sắp xếp chỗ ngồi cho hs ngay ngắn để thuận tiện cho việc ngồi xem ti vi: không ngồi quá gần, ngồi chật chội ảnh hưởng đến mắt và không hiệu quả khi xem.
- Trong khi xem phải giữ trật tự không được nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn đang xem.
GV bắt đầu cho hs xem.
+ Câu chuyện kết thúc hỏi: câu chuyện nói lên đều gì?
GV nhận xét và tuyên dương hs.
3.Trải nghiệm
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
	* Cả lớp




- Theo dõi và lắng nghe
Có ạ!





- Chú ý lắng nghe




Trả lời


-HS chia sẻ


IV. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]________________________________
 Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp:Việc của mình không cần ai nhắc.
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
     * Sơ kết tuần:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
      * Hoạt động trải nghiệm: 
- HS củng cố lại thói quen làm việc theo thời gian biểu.
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên :SGK HĐTN, Bài giảng điện tử 
2.Học sinh: SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 15:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 15.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 16:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- YCHS Làm việc theo cặp đôi, người kể, người nghe. Tự nhận xét xem mình đã làm được mọi việc đúng giờ chưa hay vẫn còn quên và nhầm lẫn. Nghe lời khuyên của bạn xem mình nên làm gì để khắc phục. 
- GV Khen ngợi, đánh giá.
Kết luận: Lập thời gian biểu thì dễ mà làm việc theo thời gian biểu thì khó. Ai cũng thấy khó, kể cả người lớn vì chúng ta hay quên, hay mải chơi, hay lười,... Nhưng chính vì thế, chúng ta cần cố gắng hằng ngày để tạo thành thói quen. 
b. Hoạt động nhóm: 
- GV mời HS viết hoặc vẽ ra giấy một việc mình định làm vào cuối tuần này: Đó là việc gì? Em cần chuẩn bị gì để làm được việc đó? Em sẽ làm vào thời gian nào? Em có cần nhờ ai hỗ trợ không?







- GV tổ chức HS báo cáo.
- GV nhận xét.
3. Cam kết hành động.
- GV mời cả tổ đập tay và nói: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!.
-GV khuyến khích HS thực hiện dự định cuối tuần và hẹn sẽ hỏi lại về việc này vào tuần sau. 
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.














- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 15.







 
-HS chia sẻ.

- HS thực hiện.

· HS thực hiện.






 - HS ngồi theo nhóm, tổ và lắng nghe các thành viên chia sẻ về dự định cuối tuần của mình. Các bạn góp ý thêm.
 	Ví dụ: Bạn An dự định cuối tuần sẽ học cách bóc trứng luộc. Bạn Bình dự định cuối tuần sẽ vẽ một bức tranh để tặng bố. Bạn Hoà dự định cuối tuần sẽ nhổ tóc bạc cho bà,…


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 __________________________________________________________________












	
______________________________________________________________________________
Gv: Đỗ Thị Hà Anh                                                                             Trường Tiểu học Đại Thành
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